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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

QUẢNG NGÃI 

 

 

         (Đề thi có 02 trang) 

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 11 CẤP TỈNH 

Ngày thi: 12/04/2018 

Môn: Vật lí 

Thời gian làm bài: 180 phút 

 

 

Bài 1. (4 điểm) 

  Một thanh OA đồng chất, tiết diện đều, khối lượng 

M 3,464kg ( 2 3 kg)  và có thể quay không ma sát quanh 

bản lề gắn ở đầu O  của thanh như hình 1. Đầu A  của 

thanh được nối bằng dây nhẹ, không dãn, được vắt qua một 

ròng rọc S có cùng độ cao với O và OS OA ; đầu còn lại 

của dây được gắn với một vật có khối lượng 0 1 kgm  . Coi 

ma sát ở ròng rọc là không đáng kể. Lấy 210 m/sg  .  

 a. Tính góc   và độ lớn của các lực tác dụng lên thanh 

khi thanh OA ở vị trí cân bằng. 

 b. Cân bằng của thanh ứng với góc   nói trên là cân bằng bền hay không bền? Vì sao? 

 

Bài 2. (4 điểm)  

 Một viên đạn khối lượng 0 50 gm   đang bay theo 

phương ngang với tốc độ 0 16 m/sv   thì va chạm và 

mắc lại trong túi cát có khối lượng 1 150 gm   như hình 

2. Túi cát được treo vào một xe nhỏ khối lượng 

3 600 gm  , có thể lăn không ma sát trên một đường ray 

thẳng, nằm ngang. Ban đầu (trước lúc va chạm) túi cát 

và xe đứng yên. Dây treo nhẹ, không dãn, dài 1,2 m . 

Bỏ qua sức cản không khí. Lấy 210 m/sg  . 

 a. Giả sử toàn bộ động năng mất mát do va chạm 

giữa đạn và túi cát đều chuyển thành nhiệt năng. Tính 

nhiệt năng này. 

 b. Sau va chạm sợi dây có góc lệch lớn nhất bằng 

bao nhiêu so với phương thẳng đứng? Tính lực căng dây treo tại vị trí này. 

 c. Khi từ bên phải trở về đến vị trí thấp nhất, túi cát có tốc độ bằng bao nhiêu? Tính 

lực căng dây treo tại vị trí này. 

 

Bài 3. (4 điểm)  

  Một khối khí lí tưởng có khối lượng không đổi, biến 

đổi trạng thái theo chu trình 1-2-3-1 được biểu diễn trên đồ 

thị V – T như hình 3. Trong đó:  

         Quá trình 1 → 2 biểu diễn bằng đoạn thẳng song 

song với trục OT.  

  Quá trình 2 → 3 biểu diễn bằng đoạn thẳng có đường 

kéo dài qua O.  
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  Quá trình 3 → 1 là một cung parabol tuân theo phương trình V2 = T;   là hằng 

số. Biết trạng thái 1 có thể tích 0V 5 , áp suất 5

0p 10 Pa   và nhiệt độ 0T 293K , 

trạng thái 2 có nhiệt độ T2 = 2To.   

            a.  Xác định các thông số trạng thái còn lại của khối khí. 

            b.  Vẽ lại chu trình trên hệ tọa độ p – V và tính công mà khối khí thực hiện trong 

cả chu trình. 

 

Bài 4. (4 điểm) 

Cho mạch điện như hình 4, trong đó nguồn điện E1 có suất điện động E1 = 24V và 

điện trở trong là r1 =  4Ω; các điện trở có giá trị là  1RR 21
; Rb là biến trở. 

 

        1. Với nguồn điện E2  có suất điện động E2= E1=24V và 

điện trở trong r2 = r1= 4Ω. 

       a. Điều chỉnh để Rb = 9,5Ω. Tính cường độ dòng 

điện qua mỗi nguồn và qua mỗi điện trở. 

 b. Xác định giá trị của Rb để công suất tiêu thụ điện ở 

mạch ngoài lớn nhất. Tính công suất lớn nhất này. 
   
   2.  Thay nguồn E2 bằng nguồn điện E3 có suất điện 

động E3=16V, điện trở trong r3= 6Ω. Xác định giá trị của Rb 

để công suất tiêu thụ điện ở mạch ngoài lớn nhất. Tính công 

suất lớn nhất này. 

 

Bài 5. (4 điểm)     

 Cho hệ hai thấu kính (L1)  và (L2) có trục chính trùng nhau, 

hai quang tâm O1 và O2 cách nhau khoảng   như hình 5. Biết 

L1 là thấu kính hội tụ có tiêu cự f1 = 20 cm. Một vật phẳng nhỏ 

AB đặt vuông góc với trục chính của hai thấu kính tại A, trước  

L1 và cách L1 một khoảng d1. Gọi A2B2 là ảnh cuối cùng của vật 

AB qua hệ hai thấu kính. 

   1. Khi d1 = 30 cm và =70 cm thì ảnh cuối A2B2 ngược 

chiều với vật và bằng vật AB. Tìm tiêu cự f2 của L2;  L2 là thấu 

kính gì ?  

   2. Cố định vật AB và L1, di chuyển L2 sao cho trục chính không đổi. Tìm vị trí của L2 

để ảnh cuối A2B2 là ảnh ảo và cách L2 20 cm. 

   3. Cố định L1, di chuyển L2 sao cho trục chính không đổi. Tìm vị trí của L2 để ảnh cuối 

A2B2 có số phóng đại không phụ thuộc vào vị trí của vật AB đặt trước L1. Tính số phóng đại 

của ảnh A2B2. 

 

-------------------- HẾT -------------------- 

Ghi chú : Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
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